
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 220001821/PCBA-HCM

Ngày công bố: 29/08/2022

1. Tên cơ sở công bố: VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM

3. Số văn bản của cơ sở: 44.1/KSVRO-CBA  Ngày: 24/08/2022

2. Địa chỉ: Phòng 1402, lầu 14, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh

Tên trang thiết bị y tế: Kìm kẹp kim

Mã sản phẩm (nếu có): Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485, CE, Tiêu chuẩn nhà sản

xuất

Tên chủ sở hữu: KARL STORZ SE & Co. KG

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại: KOH needle holder, KOH Ultramicro needle holder, KOH

macro needle holder, LIMA needle holder, SAWALHE needle holder,

CADIERE needle holder, KECKSTEIN needle holder, SEMM needle holder,

CUSCHIERI needle holder, RASSWEILER needle holder, SCARFI needle

holde

Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):

Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:

Mục đích sử dụng: Kìm kẹp kim là dụng cụ dùng để đưa kim chỉ vào khâu

phẫu trường nội soi. Phẫu thuật viên cần chú ý lựa chọn kích thước kim chỉ

phù hợp với kích cỡ của kìm kẹp kim. Kìm kẹp kim sử dụng tạm thời và có

thể tái sử dụng được.

5. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:



Địa chỉ chủ sở hữu: Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong

nước:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Điện thoại cố định: 028 238 000 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Phòng 1402, lầu 14, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành

phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL STORZ SE & CO. KG TẠI

TPHCM

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc

loại A
x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt x

6 Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng x

7 Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu x

8 Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị

y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành
x

9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt; đối

với trang thiết bị y tế nhập khẩu kèm theo bản gốc bằng tiếng Anh do

chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành

x

10 Mẫu nhãn trang thiết bị y tế x

9. Thành phần hồ sơ:



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI / MÃ SẢN 

PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG, 

NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1 Vỏ ngoài kèm hàm kẹp kim cái 23178K KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

2

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trái, 

hàm thẳng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 40 cm

cái 23178KAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

3

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trên, 

hàm thẳng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 40 cm

cái 23178KAO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

4

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên phải, 

hàm thẳng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 40 cm

cái 23178KAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

5

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trái, 

đầu hàm thẳng với vỏ ngoài 

cong, cỡ 5 mm, chiều dài làm 

việc 40 cm

cái 23178LAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

6

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trên, 

đầu hàm thẳng với vỏ ngoài 

cong, cỡ 5 mm, chiều dài làm 

việc 40 cm

cái 23178LAO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

7

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên phải, 

đầu hàm thẳng với vỏ ngoài 

cong, cỡ 5 mm, chiều dài làm 

việc 40 cm

cái 23178LAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

8
Kìm kẹp kim vi phẫu, cỡ 3 mm, 

chiều dài làm việc 30 cm
cái 26167FK KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

9

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, cỡ 3 mm, 

chiều dài làm việc 30 cm

cái 26167FKL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

10

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, cỡ 3 mm, 

chiều dài làm việc 20 cm

cái 26167FKS KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

11

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

cong trái, Ø 3 mm, chiều dài 

làm việc 30 cm

cái 26167FN KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



12

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

cong trái, Ø 3 mm, chiều dài 

làm việc 36 cm

cái 26167FNL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

13

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

cong trái, Ø 3 mm, chiều dài 

làm việc 20 cm

cái 26167FNS KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

14

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

cong trái, Ø 3.5 mm, chiều dài 

làm việc 36 cm

cái 26167LNL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

15

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

cong trái, Ø 3.5 mm, chiều dài 

làm việc 20 cm

cái 26167LNS KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

16

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm ngang, hàm kẹp 

cong trái, chiều dài làm việc 20 

cm

cái 26167M KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

17

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm ngang, hàm cong trái, Ø 

3.5 mm, chiều dài làm việc 20 

cm

cái 26167MNS KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

18

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

cong phải, Ø 3.5 mm, chiều 

dài làm việc 36 cm

cái 26167RNL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

19

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

cong phải, Ø 3.5 mm, chiều 

dài làm việc 20 cm

cái 26167RNS KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

20

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm ngang, hàm mở 90°, Ø 

3.5 mm, chiều dài làm việc 36 

cm

cái 26167SNL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

21

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm ngang, hàm mở 90°, cỡ 3 

mm, chiều dài làm việc 27 cm

cái 26167SW KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

22
Kìm kẹp kim, cỡ 5 mm, hàm 

cong trái
cái 26171KPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

23
Kìm kẹp kim, cỡ 5 mm, hàm 

cong phải
cái 26171KPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM



24

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm thẳng, hàm nhọn, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 33 cm

cái 26173CE KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

25

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm thẳng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173CN KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

26

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm thẳng, hàm nhọn với 

nhiều răng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173CQ KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

27

Kìm kẹp kim, tay cầm thẳng, 

hàm nhọn, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173DQ KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

28

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm thẳng, có khóa hãm, Ø 5 

mm, chiều dài làm việc 33 cm

cái 26173DR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

29

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm thẳng, hàm kẹp thẳng, Ø 

5 mm, chiều dài làm việc 33 

cm

cái 26173HA KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

30

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

thẳng, Ø 5 mm, chiều dài làm 

việc 33 cm

cái 26173KAF KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

31

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm cong 

trái, Ø 5 mm, chiều dài làm 

việc 33 cm

cái 26173KAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

32

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm cong 

phải, Ø 5 mm, chiều dài làm 

việc 33 cm

cái 26173KAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

33

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm cong gập, hàm 

cong phải, Ø 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173KC KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

34
Kìm kẹp kim, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 33 cm
cái 26173KE KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

35

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm cong gập, hàm kẹp thẳng 

có đục lỗ, Ø 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173KG KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

36

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm cong gập, hàm 

cong trái, Ø 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173KL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM



37
Kìm kẹp kim, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 33 cm
cái 26173KN KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

38
Tay cầm cho kìm kẹp kim cỡ 

lớn
cái 26173KNA KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

39
Tay cầm cho kìm kẹp kim cỡ 

trung
cái 26173KNB KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

40

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm cong gập, hàm 

kẹp thẳng, Ø 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173KPF KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

41

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm cong gập, hàm 

cong trái, Ø 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173KPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

42

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm cong gập, hàm 

cong phải, Ø 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173KPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

43
Kìm kẹp kim và bắt chỉ, cỡ 3 

mm, chiều dài làm việc 36 cm
cái 26173LS KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

44 Kìm kẹp kim, cỡ 3 mm x 33 cm cái 26173MA KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

45

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng, hàm cong phải, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 33 cm

cái 26173MC KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

46

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng, hàm cong trái, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 33 cm

cái 26173ML KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

47
Kìm kẹp kim và bắt chỉ, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 36 cm
cái 26173MS KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

48

Kìm kẹp kim, tay cầm thẳng, 

hàm nhọn có răng cưa, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 33 cm

cái 26173QR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

49

Kìm kẹp kim, tay cầm xoay 

được, hàm thẳng, cỡ 5 mm, 

dài 33 cm

cái 26173RG KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM



50

Kìm kẹp kim, có tích hợp kéo, 

cỡ 5 mm, chiều dài làm việc 

33 cm

cái 26173SA KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

51

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm thẳng, hàm mỏ vẹt có 

nhiều răng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173SC KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

52

Kìm kẹp kim, tay cầm thẳng, 

hàm kẹp thẳng, Ø 5 mm, chiều 

dài làm việc 33 cm

cái 26173SD KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

53

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm thẳng, hàm mỏ vẹt, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 33 cm

cái 26173SE KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

54

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm ngang, hàm kẹp thẳng, 

cỡ 5 mm, chiều dài làm việc 

33 cm

cái 26173SKG KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

55

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm ngang, hàm kẹp cong trái, 

cỡ 5 mm, chiều dài làm việc 

33 cm

cái 26173SKL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

56

Kìm kẹp kim, có khóa hãm, tay 

cầm thẳng, hàm cứng phủ kim 

cương, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 26173SP KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

57 Kìm kẹp kim cái 26173SW KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

58

Kìm kẹp kim, tay cầm có khóa 

hãm, hàm bầu, cỡ 5 mm, dài 

36 cm

cái 26174SQ KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

59

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

thẳng, Ø 5 mm, chiều dài làm 

việc 43 cm

cái 26178KAF KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

60

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm cong 

trái, Ø 5 mm, chiều dài làm 

việc 43 cm

cái 26178KAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

61

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm cong 

phải, Ø 5 mm, chiều dài làm 

việc 43 cm

cái 26178KAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

62

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm cong gập, hàm 

kẹp thẳng, Ø 5 mm, chiều dài 

làm việc 43 cm

cái 26178KPF KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM



63

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm cong gập, hàm 

cong trái, Ø 5 mm, chiều dài 

làm việc 43 cm

cái 26178KPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

64

Kìm kẹp kim cỡ lớn, có khóa 

hãm, tay cầm cong gập, hàm 

cong phải, Ø 5 mm, chiều dài 

làm việc 43 cm

cái 26178KPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

65

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng, hàm cong phải, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 43 cm

cái 26178MC KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

66

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng, hàm cong trái, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 43 cm

cái 26178ML KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

67

Kìm kẹp kim, tay cầm thẳng, 

hàm có khớp nối, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 26193D KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

68

Vỏ ngoài kèm hàm kẹp kim, cỡ 

5 mm, chiều dài làm việc 33 

cm

cái 30173A KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

69

Tay cầm cho kìm kẹp kim, 

khóa hãm bên trái, khóa hãm 

tháo lắp được

cái 30173AL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

70

Tay cầm cho kìm kẹp kim, 

khóa hãm bên trên, khóa hãm 

tháo lắp được

cái 30173AO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

71

Tay cầm cho kìm kẹp kim, 

khóa hãm bên phải, khóa hãm 

tháo lắp được

cái 30173AR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

72

Hàm kẹp kim, hàm thẳng, cỡ 5 

mm, cho kìm kẹp kim có chiều 

dài làm việc 33 cm

cái 30173F KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

73

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trái, 

hàm thẳng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 30173FAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

74

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trên, 

hàm cong trái, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 33 cm

cái 30173FAO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

75

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên phải, 

hàm thẳng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 33 cm

cái 30173FAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM



76

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trái, hàm thẳng, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173FPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

77

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trên, hàm thẳng, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173FPO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

78

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

phải, hàm thẳng, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173FPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

79

Hàm kẹp kim, hàm thẳng, bản 

to, cỡ 5 mm, cho kìm kẹp kim 

có chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173G KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

80

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trái, 

hàm thẳng bản to, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173GAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

81

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trên, 

hàm thẳng bản to, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173GAO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

82

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên phải, 

hàm thẳng bản to, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173GAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

83

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trái, hàm thẳng bản to, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173GPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

84

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trên, hàm thẳng bản to, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173GPO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

85

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

phải, hàm thẳng bản to, cỡ 5 

mm, chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173GPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

86

Hàm kẹp kim, hàm cong trái, 

cỡ 5 mm, cho kìm kẹp kim có 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173L KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

87

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trái, 

hàm cong trái, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 33 cm

cái 30173LAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM



88

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trên, 

hàm cong trái, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 33 cm

cái 30173LAO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

89

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên phải, 

hàm cong trái, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 33 cm

cái 30173LAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

90

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trái, hàm cong trái, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173LPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

91

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trên, hàm cong trái, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173LPO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

92

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

phải, hàm cong trái, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173LPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

93

Tay cầm cho kìm kẹp kim, tay 

cầm cong gập, khóa hãm bên 

trái, khóa hãm tháo lắp được

cái 30173PL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

94

Tay cầm cho kìm kẹp kim, tay 

cầm cong gập, khóa hãm bên 

trên, khóa hãm tháo lắp được

cái 30173PO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

95

Tay cầm cho kìm kẹp kim, tay 

cầm cong gập, khóa hãm bên 

phải, khóa hãm tháo lắp được

cái 30173PR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

96

Hàm kẹp kim, hàm cong phải, 

cỡ 5 mm, cho kìm kẹp kim có 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173R KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

97

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trái, 

hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173RAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

98

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trên, 

hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173RAO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM



99

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên phải, 

hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173RAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

100

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trái, hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173RPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

101

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trên, hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173RPO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

102

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

phải, hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 33 cm

cái 30173RPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

103

Vỏ ngoài kèm hàm kẹp kim, cỡ 

5 mm, chiều dài làm việc 43 

cm

cái 30178A KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

104

Hàm kẹp kim, hàm thẳng, cỡ 5 

mm, cho kìm kẹp kim có chiều 

dài làm việc 43 cm

cái 30178F KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

105

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trái, 

hàm thẳng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 43 cm

cái 30178FAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

106

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trên, 

hàm cong trái, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 43 cm

cái 30178FAO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

107

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên phải, 

hàm thẳng, cỡ 5 mm, chiều dài 

làm việc 43 cm

cái 30178FAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

108

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trái, hàm thẳng, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178FPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

109

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trên, hàm thẳng, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178FPO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

110

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

phải, hàm thẳng, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178FPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM



111

Hàm kẹp kim, hàm cong trái, 

cỡ 5 mm, cho kìm kẹp kim có 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178L KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

112

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trái, 

hàm cong trái, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 43 cm

cái 30178LAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

113

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trên, 

hàm cong trái, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 43 cm

cái 30178LAO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

114

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên phải, 

hàm cong trái, cỡ 5 mm, chiều 

dài làm việc 43 cm

cái 30178LAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

115

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trái, hàm cong trái, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178LPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

116

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trên, hàm cong trái, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178LPO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

117

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

phải, hàm cong trái, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178LPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

118

Hàm kẹp kim, hàm cong phải, 

cỡ 5 mm, cho kìm kẹp kim có 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178R KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

119

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trái, 

hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178RAL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

120

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên trên, 

hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178RAO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

121

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

thẳng với khóa hãm bên phải, 

hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178RAR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM



122

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trái, hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178RPL KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

123

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

trên, hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178RPO KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

124

Kìm kẹp kim cỡ lớn, tay cầm 

cong gập với khóa hãm bên 

phải, hàm cong phải, cỡ 5 mm, 

chiều dài làm việc 43 cm

cái 30178RPR KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM

125

Kìm kẹp kim vi phẫu, có khóa 

hãm, tay cầm thẳng, hàm kẹp 

thẳng, Ø 2 mm, chiều dài làm 

việc 20 cm

cái 30200FNS KARL STORZ SE & CO. KG / Đức KARL STORZ SE & CO. KG / Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL 

STORZ SE & CO. KG TẠI TP. 

HCM

Phòng 1402, lầu 14, 

39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, Tp. 

HCM


